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GINA 2023

GINA 2023: Mục tiêu dài hạn trong quản lý hen

Để đạt được những mục tiêu này cần có sự hợp tác 

giữa bệnh nhân và bác sĩ

Hỏi bệnh nhân về

mục tiêu kiểm soát

hen của họ

Chiến lược giao 

tiếp hiệu quả là cần 

thiết

Xem xét hệ thống y tế, khả năng

tiếp cận thuốc, sở thích cá nhân

và hiểu biết của bệnh nhân

Kiểm soát triệu chứng 

hiện tại
Giảm nguy cơ 

tương lai
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Đánh giá kiểm soát hen

A - Kiểm soát triệu chứng hen

Trong 4 tuần vừa qua, bệnh nhân có:

• Triệu chứng hen ban ngày > 2 lần/tuần

• Có thức giấc về đêm do hen

• Cần SABA cắt cơn > 2 lần/tuần

• Có hạn chế hoạt động do hen

Có   Không 

Có   Không 

Có   Không 

Có   Không  

• Tất cả không: Kiểm soát tốt

• 1-2 điều: Kiểm soát một phần

• 3-4 điều: Không kiểm soát

B - Yếu tố nguy cơ dẫn đến kết cục hen xấu

Đợt cấp*;  Tắc nghẽn luồng khí; Tác dụng phụ của thuốc

*Triệu chứng hen không kiểm soát là yếu tố nguy cơ quan trọng của đợt cấp 

© 2023 Global Initiative for Asthma
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Nền viêm mạn tính gây triệu chứng hen

Barnes PJ. Asthma. Harrison's Principles of Internal Medicine 2015
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ICS: Corticosteroid dạng hít

Viêm đường thở

Tăng phản ứng

đường thở

Tái cấu trúc 

đường thở

ICS được khuyến cáo 

trong điều trị Bậc 1-5 

theo GINA 2023

Các tình trạng do hen 

cần điều trị bằng ICS

Ozier A, et al. J Allergy 2011;742710. Barnes P, et al. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:S1–S53. 

GINA 2023

Vai trò thiết yếu của corticosteroid dạng hít

trong quản lý hen
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So sánh các hướng dẫn điều trị hen

1. Điều trị cơ bản: Cắt cơn và duy trì

2. Điều trị cộng thêm
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Global Initiative for Asthma (GINA) 2023. Available at: http://www.ginasthma.org/ 

Điều trị hen theo GINA 2023
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Theo hướng dẫn của bác sĩ
hay dựa vào cảm nhận của bệnh nhân?

1. Cukier A. J Bras Pneumol. 2010;36(5):523-524; 2. Banzett R et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:1178–1182; 3. Somple B. Proceedings Of The 

National Conference On Undergraduate Research (NCUR) 2014; 4. Steele AM, et al. Allergy Asthma Proc 2012; 33:500-507; 5. Boulet L-P, et al. 

Respiratory Medicine 2009;103:1554e1563; 6. Montuschi P. Front Pharmacol 2011; 2:35; 7. Makela M et al. Respiratory Medicine (2013) 107, 1481-1490.

• Tuân thủ điều trị tốt7

• Cải thiện kết cục7

• Giảm chi phí7

Cảm nhận chính xác về triệu chứng3

Sử dụng thuốc đúng như được kê toa3

Cảm nhận của bệnh nhân về triệu chứng

• Tăng dùng thuốc1,2

• Tăng tác dụng KMM1,2

• Sử dụng nhiều hơn 

các dịch vụ y tế4

Cảm nhận quá mức về triệu chứng1,2

Sử dụng nhiều thuốc hơn1,2

• Viêm dai dẳng/triệu chứng xấu đi5,6

• Chi phí trực tiếp và 

giản tiếp cao7

Cảm nhận dưới mức về triệu chứng1,2

Sử dụng ít thuốc hơn1,2
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Nhận thức chưa đúng về triệu chứng hen 
có thể khiến bệnh nhân điều trị chưa đủ hoặc quá mức

Barnes et al. J Allergy Clin Immunol 2019;144:1180–6

Khoảng 15% BN có tình trạng hen ổn định đã 

nhận thức quá mức về triệu chứng của họ

Dẫn đến lạm dụng thuốc cắt cơn

Phơi nhiễm quá liều với ICS /

Tăng nguy cơ biến cố bất lợi

Khoảng 25% BN có tình trạng hen ổn định 

đã nhận thức chưa đủ về triệu chứng của họ

Sử dụng không đủ

thuốc cắt cơn khi cần

Trì hoãn khởi trị /

tìm kiếm hỗ trợ y tế

Kiểm soát hen kém dần

Tình trạng bệnh tiến triển & không thể phục hồi

trở nên trầm trọng hơn
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71% BN châu Á không đánh giá đúng tình trạng hen 
của mình

Price D, David-Wang A, Cho S-H, Ho JC-M, Jeong J-W, Liam C-K, et al. Time for a new language for asthma control: results from REALISE Asia. J Asthma Allergy. 2015;8:93–103.



Hội nghị thường niên 2023

Tài liệu dành cho cán bộ y tế

PM-VN-FPS-PPTX-230051, ADD 07/23

APPaRENT 1: Khác biệt giữa cảm nhận 
và triệu chứng hiện tại của BN hen

Chapman et al. Resp. Med. 2021; 186:106524

41.7%

35.6%

8.9%

1.2%

6.1%

Hoàn toàn

chưa kiểm soát
Kiểm soát kém

Kiểm soát

một phần

Kiểm soát hoàn toàn

Kiểm soát tốt

• 41.4% bệnh nhân báo cáo khó thở ≥3 lần mỗi tuần

• 43.6 % bệnh nhân báo cáo thức giấc vào ban đêm do 

các triệu chứng ≥ 1 lần mỗi tuần

• 57.8% bệnh nhân báo cáo sử dụng thuốc hít cắt cơn

≥2 lần mỗi tuần
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MART trong đời thực: Kết quả từ NC APPaRENT 2 
và APPaRENT VN

1. An, P. L., Giáp, V. V., Lan, L. T. T., Sỹ, D. Q. ., Vinh, N. N., Ngọc, T. V., & Hồng, L. H. T. C. (2023). 26. Quan điểm của bác sĩ về quản 

lý hen: Kết quả khảo sát tại Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 163(2), 225-235

2. Chapman KR, et al. Respir Med 2022; DOI:https://doi.org/10.1016/j.rmed.2022.106948

2%

19%

61%

18%

Luôn luôn Hầu hết các lần Một vài lần Không bao giờ

>80% BS tại Việt Nam kê đơn thêm SABA 

cùng với MART ít nhất là trong một số thời điểm1

85%

85% (79-91%) BN

cho biết cũng được cho dùng một thuốc xịt/hít cắt cơn riêng2

BN được chỉ định theo phương pháp tiếp cận MART BS tại VN có thực hành kê toa MART
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Nhiều yếu tố liên quan tới cảm nhận mức độ khó thở 
ở bệnh nhân hen

Barnes et al. J Allergy Clin Immunol 2019;144:1180–6

Yếu tố Ảnh hưởng lên cùng mức độ tắc nghẽn

Giới tính Nữ cảm nhận khó thở nhiều hơn nam

Tuổi >60 tuổi cảm nhận khó thở ít hơn người trẻ

Độ nặng hen Hen nặng cảm nhận khó thở kém hơn hen nhẹ-trung bình

Mức độ viêm Viêm đường thở càng nặng mức độ cảm nhận càng kém

Béo phì Không liên quan, triệu chứng nhiều do bệnh đi kèm

Tâm thần kinh Lo lắng, hoảng sợ tăng cảm nhận khó thở

Hút thuốc lá Giảm cảm nhận khó thở

Thuốc điều trị hen SABA giảm cảm nhận; ICS giúp hồi phục hoặc cải thiện mức độ cảm 

nhận
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NAEPP 2020: BN hen có cảm nhận dưới mức / quá 
mức về triệu chứng không ưu tiên dùng ICS khi cần 

NAEPP 2020
NAEPP: National Asthma Education and Prevention Program - NATIONAL HEART, LUNG AND BLOOD INSTITUTE, USA 
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Hướng dẫn điều trị hen Tây Ban Nha 2022

Archivos de Bronconeumología 58 (2022) T150–T158
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Archivos de Bronconeumología 58 (2022) T150–T158

Hướng dẫn điều trị hen Tây Ban Nha 2022
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Hướng dẫn điều trị hen Nhật Bản cập nhật 2023

A. Niimi et al., Allergology International 72 (2023) 207e226
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Đơn giản hóa lựa chọn điều trị: Guideline Thái Lan

https://www.tac.or.th/files/2022_TAC_guideline_Full_version.pdf. Access Jul 2023
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KẾT LUẬN

1. ICS là nền tảng trong điều trị hen

2.  Hai khuynh hướng cắt cơn:

• SABA 

• ICS + formoterol khi cần

3. Chọn lựa điều trị phù hợp với đặc điểm từng BN và nguồn lực
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Chi tiết liên hệ về báo cáo biến cố bất lợi

Chi tiết liên hệ về Báo cáo Thông tin An toàn trên người và 

Biến cố bất lợi của thuốc 

Cung cấp thông tin trực tiếp cho TDV của GSK hoặc  liên hệ với bộ phận phụ trách An Toàn Thuốc của GSK

Quý BS/DS vui lòng liên hệ nhân viên GSK nếu cần các thông tin về sản phẩm hoặc truy cập trang 

thông tin điện tử dành cho Cán bộ y tế:   https://gskpro.com/vi-vn/

Địa chỉ Công ty TNHH DƯỢC PHẨM GSK VIỆT NAM 

Phòng 702 và 703, Tầng 7, Tòa nhà Metropolitan Tower, số 235 Đồng Khởi, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại 028 3824 8744

DĐ: 0963 905235

E-mail antoanthuoc.vn@gsk.com

https://gskpro.com/vi-vn/
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       CHÂN THÀNH CẢM ƠN
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